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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
    HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN       
	Lớp: 18C1 – ĐCN1,2,3,4    
                              Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (4.0 điểm)
Đường dây 22KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên hình 1:


Hình 1: Sơ đồ cung cấp điện đường dây 22KV
Yêu cầu:
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:
· Đường dây vận hành bình thường?
· Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép 01. Biết thông số đường dây r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0 khi mạng điện hoạt động bình thường. Biết U1 = 21750V.
Câu 2: (2.5 điểm)
Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến như hình 2:


Hình 2: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện
· Máy biến áp: Uđm = 22KV/0,4KV;           ZB = 10,5 + j.28,8 m
· Thanh góp: M(50x5)                                 ZG = 0,04 + j.0,09 m
· Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =200m        Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km
Yêu cầu:
a) Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?
b) Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1, và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.
Câu 3: (3.5 điểm)
Một tủ phân phối hạ thế (có kiểm nghiệm) có 1 CB tổng và 2 CB nhánh (2 nhánh phụ tải) cung cấp điện cho phụ tải như sau:
Phụ tải 1: U = 380V, S = 22 KVA, cáp: 3 lõi, đi trong tường cách điện, có 1 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 450 C.
Phụ tải 2: U = 380V, S = 16 KVA, cáp: 3 lõi, đi trong tường cách điện, có 1 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.
a. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB bảo vệ cho phụ tải 1.
b. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB bảo vệ cho phụ tải 2.
c. Tính chọn CB tổng của tủ điện

Bảng 1: Hệ số đồng thời của tủ phân phối
	Số mạch
	Hệ số đồng thời ( kđt)

	2 và 3 ( tủ được kiểm nghiệm)
4 và 5
6 đến 9
10 và lớn hơn
	0,9
0.8
0,7
0,6



Bảng 2: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của cách lắp đặt
	Cách lắp đặt
	Hệ số hiệu chỉnh K1

	Cáp đặt trong tường cách điện
Ống dây đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt
Cáp đi trong hầm và mương cáp kín
Cáp treo trên trần
Cáp đi trong máng cáp, thang cáp
	0,7
0,77
0,95
0,95
1,0



Bảng 3: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện sự tương hỗ của mạch cáp đặt kề nhau
	Cách lắp đặt
	Hệ số hiệu chình K2 theo số mạch cáp (1mạch đến 9 mạch)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Chôn trong tường cách điện 
	1,0
	0,8
	0,7
	0,65
	0,6
	0,57
	0,54
	0,52
	0,5

	Hàng đơn trên tường, trên khay cáp
	1,0
	0,85
	0,79
	0,75
	0,73
	0,72
	0,72
	0,71
	0,7

	Hàng đơn trên máng cáp
	1,0
	0,88
	0,82
	0,77
	0,75
	0,73
	0,73
	0,72
	0,72



Bảng 4: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lắp đặt
	Nhiệt độ môi trường
	Cách điện

	
	PVC
	XLPE

	10
15
20
25
30
35
40
45
50
	1,22
1,17
1,12
1,07
1,0
0,93
0,87
0,79
0,71
	1,15
1,12
1,08
1,04
1,0
0,96
0,91
0,87
0,82



Bảng 5 - Khả năng mang dòng tính bằng ampe đối với phương pháp lắp đặt A, B,C và D, Cách điện bằng PVC, ruột dẫn đồng 
Nhiệt độ ruột dẫn: 70 oC, nhiệt độ môi trường xung quanh chuẩn: 30 oC
	Diện tích mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn
mm2
	Phương pháp lắp đặt 

	
	A1
	A2
	B1
	B2
	C
	D1
	D2
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,5
	13,5
	13
	15,5
	15
	17,5
	18
	19

	2,5
	18
	17,5
	21
	20
	24
	24
	24

	4
	24
	23
	28
	27
	32
	30
	33

	6
	31
	29
	36
	34
	41
	38
	41

	10
	42
	39
	50
	46
	57
	50
	54

	16
	56
	52
	68
	62
	76
	64
	70

	25
	73
	68
	89
	80
	96
	82
	92

	35
	89
	83
	110
	99
	119
	98
	110

	50
	108
	99
	134
	118
	144
	116
	130

	70
	136
	125
	171
	149
	184
	143
	162

	95
	164
	150
	207
	179
	223
	169
	193

	120
	188
	172
	239
	206
	259
	192
	220

	150
	216
	196
	262
	225
	299
	217
	246

	185
	245
	223
	296
	255
	341
	243
	278

	240
	286
	261
	346
	297
	403
	280
	320

	300
	328
	298
	394
	339
	464
	316
	359


Bảng 6: Thông số CB của hãng ABB, Icu  = 4,5 KA
	Loại B
	Loại C

	Số cực
	In (A)
	Mã số
	Đầu cốt
	Số cực
	In
(A)
	Mã số
	Đầu cốt

	3
	6
10
16
20
25
32
40
50
63
	  S 233-B6
S 233-B10
S 233-B16
S 233-B20
S 233-B25
S 233-B32
S 233-B40
S 233-B50
S 233-B63
	GJF 233 0001 R0604
GJF 233 0001 R1004
GJF 233 0001 R1604
GJF 233 0001 R2004
GJF 233 0001 R2504
GJF 233 0001 R3204
GJF 233 0001 R4004
GJF 233 0001 R5004
GJF 233 0001 R6304
	3
	6
10
16
20
25
32
40
50
63
	S 233-C6
S 233-C10
S 233-C16
S 233-C20
S 233-C25
S 233-C32
S 233-C40
S 233-C50
S 233-C63
	GJF 233 0001 R0605
GJF 233 0001 R1005
GJF 233 0001 R1605
GJF 233 0001 R2005
GJF 233 0001 R2505
GJF 233 0001 R3205
GJF 233 0001 R4005
GJF 233 0001 R5005
GJF 233 0001 R6304




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
		
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN      
	Lớp: 18C1 – ĐCN1,2,3,4    
                              Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a    






















b


	Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây
· Sơ đồ thay thế đường dây (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu)


· Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây








· Công suất tải








· Khi làm việc bình thường
Điều kiện Ubt < Ucp = 5%Uđm = 1100V






Vậy Ubt = 734,91(V) < Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100(V)
Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường
· Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép 01
Điều kiện Usc < Usccp= 10% Uđm






Vậy Usc = 1162,18(V) < Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200(V)
Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc sự cố
Xác định điện áp U0, U2
· Điện áp tại nút 2
U2 = U1  U12 = 21750  307,64 = 21442,36 (V)
· Điện áp tại đầu 0 của đường dây
      U0 = U1 + U01 = 21750 + 427,27= 22177,27(V)
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	Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2
· Điện trở và trở kháng trên các đoạn cáp A1A2




· Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải


So sánh


Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp

Tính dòng điện ngắn mạch tại A2
· Tổng trở ngắn mạch




· Dòng điện ngắn mạch 3 pha
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c
	Phụ tải 1:
· S = . U. Iđm  suy ra  Iđm =  =  = 33,43 A suy ra Itt = 33,43A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
   Mã S 233-C40 có In  = 40A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C.
· Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 0,7
· Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 1,0
· Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,79
· Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 0,7 . 1,0 . 0,79 = 0,553
· Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥  =  = 72,33 A

· Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 35mm2 có Icp = 83 A

Phụ tải 2:
· S = . U. Iđm  suy ra  Iđm =  =  = 24,31 A suy ra Itt = 24,31A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
   Mã S 233-C25 có In  = 25A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C.
· Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 0,7
· Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 1,0
· Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,87
· Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 0,7 . 1,0 . 0,87 = 0,609
· Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥  =  = 41,05 A


· [bookmark: _GoBack]Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 16mm2 có Icp = 52 A

Tính CB tổng:  Tra bảng 1 chọn Kđt = 0,9
· Ta có I = Kđt .( Itt1 + Itt2) = 0,9 . (33,43 + 24,31) = 51,97 A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
   Mã S 233-C63 có In  = 63A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C
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